
Trường Mầm non Hợp Thành

BẢNG DỰ KIẾN THỰC ĐƠN THÁNG 5 - NĂM HỌC 2025 - 2026
Tuần 1,2

Thời gian/ bữa ăn Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hàng
ngày Bữa phụ

Mẫu giáo
Sữa bột nuti dinh dưỡng Sữa bột nuti dinh dưỡng Sữa bột nuti dinh dưỡng Sữa bột nuti dinh dưỡng Sữa bột nuti dinh dưỡng

Nhà trẻ

Tuần I

Bữa
sáng

Mẫu giáo
Và Nhà trẻ

Gà rang gừng Cá thu sốt Bò xào Chả ốc Ruôc tôm thịt

Canh rạm mồng tơi Canh sườn khoai sọ Canh Đậu trứng nấm Canh  tôm bầu Canh cá dọc mùng

Hoa quả Rau xào Hoa quả

Bữa
chiều

Mẫu giáo Cháo tim Bún hải sản Cháo cá hồi Bánh cuốn giò Cháo gà hạt sen

Nhà trẻ Cháo tim + Hoa quả Bún  hải sản Cháo thịt, cá hồi Bánh cuốn thịt Cháo gà + Sữa chua

Bữa phụ Sữa bột nuti dinh dưỡng Sữa bột nuti dinh dưỡng Sữa bột nuti dinh dưỡng Sữa bột nuti dinh dưỡng Sữa bột nuti dinh dưỡng

Tuần II

Bữa
sáng

Mẫu giáo
Nhà trẻ

Thịt kho tàu Trứng tôm thịt đảo bông Mực xào thập cẩm Tôm thịt sốt cà chua Cá hồi sốt cam

Canh rạm rau đay Canh thịt rau ngót Canh tôm bầu mồng tơi Canh gà bí xanh Canh thịt rau dền

Rau luộc Hoa quả

Bữa
chiều

Mẫu giáo Cháo tôm Súp gà Miến sườn Cháo bò Sữa chua dầm hoa quả

Nhà trẻ Cháo tôm thịt Súp gà nấm hương Miến sườn nấm hương Cháo bò + hoa quả Sữa chua dầm hoa quả
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